
Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu
1 CA1 16 04/01/2018 B1308243 Nguyễn Hoàng Đức Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
2 CA1 16 04/01/2018 B1308284 Tăng Xuân Mai Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
3 CA1 16 04/01/2018 B1308320 Huỳnh Văn Sang Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
4 CA1 16 04/01/2018 B1400001 Nguyễn Khả Ái Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
5 CA1 16 04/01/2018 B1400005 Nguyễn Ngọc Dân Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
6 CA1 16 04/01/2018 B1400007 Phù Hiền Xuân Diệu Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
7 CA1 16 04/01/2018 B1400009 Lê Khánh Duy Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
8 CA1 16 04/01/2018 B1400010 Nguyễn Thị Kiều Duyên Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
9 CA1 16 04/01/2018 B1400011 Nguyễn Thị Kiều Dương Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
10 CA1 16 04/01/2018 B1400014 Bùi Lâm Trường Giang Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
11 CA1 16 04/01/2018 B1400016 Nguyễn Lê Hồng Hạnh Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
12 CA1 16 04/01/2018 B1400019 Chung Ngọc Huy Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
13 CA1 16 04/01/2018 B1400023 Châu Thị Cẩm Hường Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
14 CA1 16 04/01/2018 B1400025 Phạm Minh Khánh Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
15 CA1 16 04/01/2018 B1400026 Nguyễn Thu Lan Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
16 CA1 16 04/01/2018 B1400034 Võ Thị Diễm My Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
17 CA1 16 04/01/2018 B1400038 Sơn Thái Nguyên Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
18 CA1 16 04/01/2018 B1400040 Nguyễn Thành Nhân Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
19 CA1 16 04/01/2018 B1400041 Trần Văn Nhân Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
20 CA1 16 04/01/2018 B1400044 Trần Sở Nhu Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
21 CA1 16 04/01/2018 B1400047 Lâm Thanh Phong Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
22 CA1 16 04/01/2018 B1400052 Kim Sang Phát triển nông thôn Xuất sắc Kỹ sư
23 CA1 16 04/01/2018 B1400053 Nguyễn Thị Minh Tâm Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
24 CA1 16 04/01/2018 B1400054 Võ Duy Thanh Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
25 CA1 16 04/01/2018 B1400055 Trần Võ Trung Thành Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
26 CA1 16 04/01/2018 B1400058 Lê Quốc Thắng Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
27 CA1 16 04/01/2018 B1400060 Nguyễn Trương Hữu Thoại Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
28 CA1 16 04/01/2018 B1400062 Nguyễn Cao Minh Thúy Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
29 CA1 16 04/01/2018 B1400063 Ngô Anh Thư Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
30 CA1 16 04/01/2018 B1400065 Nguyễn Thị Thủy Tiên Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
31 CA1 16 04/01/2018 B1400068 Huỳnh Huyền Trân Phát triển nông thôn Xuất sắc Kỹ sư
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32 CA1 16 04/01/2018 B1400069 Phan Thị Tú Trinh Phát triển nông thôn Xuất sắc Kỹ sư
33 CA1 16 04/01/2018 B1400071 Nguyễn Trần Lê Tuấn Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
34 CA1 16 04/01/2018 B1400073 Phạm Thị Bích Tuyền Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
35 CA1 16 04/01/2018 B1400075 Bùi Thanh Vân Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
36 CA1 16 04/01/2018 B1400082 Nguyễn Thị Thục Anh Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
37 CA1 16 04/01/2018 B1400083 Đoàn Minh Cường Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
38 CA1 16 04/01/2018 B1400090 Bùi Nguyễn Hoàng Duy Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
39 CA1 16 04/01/2018 B1400093 Trần Thị Hồng Gấm Phát triển nông thôn Xuất sắc Kỹ sư
40 CA1 16 04/01/2018 B1400100 Nguyễn Trần Ngọc Huyền Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
41 CA1 16 04/01/2018 B1400102 Lê Thị Diễm Hương Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
42 CA1 16 04/01/2018 B1400104 Phan Khánh Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
43 CA1 16 04/01/2018 B1400110 Nguyễn Lê Thanh Mai Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
44 CA1 16 04/01/2018 B1400113 Trần Kiều My Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
45 CA1 16 04/01/2018 B1400114 Nguyễn Thị Thu Nga Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
46 CA1 16 04/01/2018 B1400117 Nguyễn Thị Kim Nguyên Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
47 CA1 16 04/01/2018 B1400118 Nguyễn Thị Ngọc Nguyền Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
48 CA1 16 04/01/2018 B1400120 Thạch Dương Nhân Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
49 CA1 16 04/01/2018 B1400121 Nguyễn Thị Yến Nhi Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
50 CA1 16 04/01/2018 B1400126 Lâm Thị Sô Phal Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
51 CA1 16 04/01/2018 B1400128 Huỳnh Thanh Phú Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
52 CA1 16 04/01/2018 B1400129 Neáng Phưm Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
53 CA1 16 04/01/2018 B1400130 Thạch Thị Hoàng Quyên Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
54 CA1 16 04/01/2018 B1400131 Danh Sang Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
55 CA1 16 04/01/2018 B1400139 Nguyễn Quốc Thịnh Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
56 CA1 16 04/01/2018 B1400140 Lê Chí Thông Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
57 CA1 16 04/01/2018 B1400143 Nguyễn Hà Minh Thư Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
58 CA1 16 04/01/2018 B1400144 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Phát triển nông thôn Giỏi Kỹ sư
59 CA1 16 04/01/2018 B1400145 Hêng Thị Thu Trang Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
60 CA1 16 04/01/2018 B1400154 Trang Đỗ Bảo Tùng Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư
61 CA1 16 04/01/2018 B1400155 Thạch Thị Thu Vân Phát triển nông thôn Khá Kỹ sư


